
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:          /KL-BHXH     Lâm Đồng, ngày       tháng      năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam – 
Trang trại bò sữa Đà Lạt.

Thực hiện Quyết định số 604/QĐ-BHXH ngày 14/8/2024 của Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội tỉnh Lâm Đồng về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) tại Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt. Ngày 20/8/2024, Đoàn thanh tra 
chuyên ngành đã tiến hành thanh tra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt 
Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/8/2024 của Đoàn thanh tra, BHXH tỉnh Lâm 
Đồng kết luận như sau:

1. Khái quát chung: 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt.
Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lạc Trường, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng; số điện thoại: 02633 641289. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, mã số doanh nghiệp 5000268824-005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Lâm Đồng cấp. Đăng ký lần đầu ngày 06/04/2012. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 
ngày 07/04/2023.

Đại diện theo pháp luật: ông Chu Đức Toàn, chức danh: Giám đốc, sinh ngày 
20/02/1987, Căn cước công dân số 024087004370 do Cục cảnh sát quản lý hành 
chính trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2021. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7A Ngô 
Gia Khảm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Chỗ ở hiện tại: 7A Ngô Gia Khảm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng.

Ngành nghề kinh doanh: chăn nuôi bò sữa .
Tài khoản giao dịch số 6430068961 tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư 

và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh PGD huyện Đức Trọng.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh: 
2.1. Về đối tượng tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN: 
- Theo Bảng quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 tại Chi nhánh Công 

ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt kê khai là 255 lao động, 
trong đó:
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+ Tại mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN kê khai 208 lao động có hợp đồng lao động. 
Số lao động đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT trong năm 2023 là 207 lao động. Số 
lao động chưa tham gia BHXH, BHTN, BHYT là 01 lao động (ông Nguyễn Cảnh 
Trọng: HĐLĐ 12 tháng tuy nhiên thực tế làm việc tại đơn vị chỉ có 09 ngày công 
trong tháng 11/2023 sau đó nghỉ việc).

+ Tại mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN kê khai 47 lao động. Số lao động đã tham 
gia BHXH, BHTN, BHYT trong năm 2023 là 2 lao động (ông Nguyễn Văn Tiến, bà 
Zơ Long Nai Uyên). Số lao động chưa tham gia BHXH, BHTN, BHYT: 45 lao động 
đều là lao động hưởng lương khoán việc theo ngày công thực tế hoặc theo khối lượng 
công việc đã làm.

- Tại thời điểm thanh tra và theo báo cáo của đơn vị, số lao động thực tế tại đơn 
vị là: 170 lao động. Trong đó:

+ Số lao động đang tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT: 167 lao động. (trong 
đó có 03 lao động đang nghỉ thai sản: Phan Thị Nhân Ái, mã số BHXH 5221899305; 
Hoàng Hải Vân, mã số BHXH 6822158683; Phạm Thị Huyền, mã số BHXH 
7416118772 và 02 lao động đang nghỉ không lương: Phan Xuân Cương, mã số 
BHXH 6623674301, Nguyễn Thị Tàu, mã số BHXH 6812005578). 

+ Số lao động đang ký HĐLĐ thử việc: 03 lao động. 
2.2. Về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN:
Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt 

thực hiện mức đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động không thấp hơn mức 
lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 và 
Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ quy định mức lương 
tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động.

2.3. Về phương thức đóng BHXH, BHTN, BHYT:
Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt 

đã thực hiện việc trích nộp BHXH, BHTN, BHYT hằng tháng theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH; Khoản 1 Điều 15 Luật BHYT; Khoản 2 Điều 44 Luật 
Việc làm. 

3. Kết luận về thanh tra chuyên ngành đóng: 
3.1. Về đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN:
Đơn vị đã thực hiện tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 167 lao động theo 

quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế, Điều 43 Luật 
việc làm. 

3.2. Về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN:
Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt 

thực hiện mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động không thấp hơn mức 
lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 và 
Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ quy định mức lương 
tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động.

3.3. Về phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN:
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Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt 
đã thực hiện phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH; Khoản 1 Điều 15 Luật BHYT; Khoản 2 Điều 44 Luật 
Việc làm.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt thực hiện các kiến nghị sau:

- Tiếp tục thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng theo đúng quy 
định tại Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH; Khoản 1 Điều 15 Luật BHYT; Khoản 2 Điều 
44 Luật Việc làm.

- Niêm yết Kết luận thanh tra này tại Trụ sở làm việc của đơn vị. Thời gian 
niêm yết là 15 ngày liên tục theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 49 Nghị định 
số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

5. Tổ chức thực hiện:
Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, đề nghị 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt thực 
hiện nội dung yêu cầu trên.

Trưởng đoàn Thanh tra, Giám đốc BHXH huyện Đơn Dương có trách nhiệm 
theo dõi, đôn đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam - Trang trại bò 
sữa Đà Lạt tổ chức thực hiện nội dung kết luận trên./.

Nơi nhận:
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV bò sữa Việt 
Nam - Trang trại bò sữa Đà Lạt;
- Thanh tra BHXH Việt Nam    
- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng           báo cáo;
- Phòng Quản lý Thu - Sổ, thẻ;
- Cổng TTĐT BHXH tỉnh (15 ngày liên tục);
- Lưu: VT, TTKT.

GIÁM ĐỐC

Đậu Tú Lan
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